
UBND TỈNH ĐỒNG THÁP 

SỞ LAO ĐỘNG – TB&XH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:            /QĐ-SLĐTBXH Đồng Tháp, ngày         tháng 9 năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch chức danh lãnh đạo các phòng, đơn 

vị thuộc, trực thuộc Sở giai đoạn 2016 – 2021 và giai đoạn 2021 – 2026  

(rà soát, bổ sung năm 2020) 

 

  

GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG – THƢƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

Căn cứ Luật Cán bộ, Công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008; Luật Viên 

chức ngày 15 tháng 11 năm 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Cán bộ, Công chức và Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Quyết định số 13/2020/QĐ-UBND ngày 29/4/2020 của Ủy ban 

nhân dân Tỉnh ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Tháp; 

Căn cứ Hướng dẫn số 15/HD-BTCTU ngày 02/6/2017 của Ban Tổ chức 

Tỉnh ủy về công tác quy hoạch, đào tạo, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý 

thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung sung quy hoạch chức danh lãnh đạo các 

phòng, đơn vị thuộc, trực thuộc Sở giai đoạn 2016 – 2021 và giai đoạn 2021 – 

2026 (rà soát, bổ sung năm 2020). 

(Có Danh sách kèm theo) 

Điều 2. Căn cứ danh sách được phê duyệt tại Quyết định này, Trưởng các 

phòng, đơn vị thuộc, trực thuộc Sở thông báo cho công chức, viên chức được 

quy hoạch thuộc thẩm quyền quản lý biết; định kỳ hàng năm tiếp tục rà soát, đề 

xuất bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp, báo cáo Giám đốc Sở xem xét phê duyệt 

bổ sung, điều chỉnh quy hoạch theo quy định. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Sở, 

Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở và công chức, viên chức có tên tại Điều 1 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:               
- Như Điều 3;     

- Sở Nội vụ (b/c); 

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy (b/c); 

- Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở;          

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Bùi Thành Nhơn 



UBND TỈNH ĐỒNG THÁP 

SỞ LAO ĐỘNG – TB&XH 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH 

NGUỒN CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC QUY HOẠCH TRƢỞNG, PHÓ PHÕNG VÀ TƢƠNG ĐƢƠNG 

THUỘC SỞ GIAI ĐOẠN 2016 – 2021 (rà soát, bổ sung năm 2020) 

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-SLĐTBXH ngày    /9/2020 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội) 

 

Số 

TT 
Họ và Tên 

Ngày, tháng năm sinh 
Tính 

tuổi 

đến 

năm 

2020 

Quê quán 

Ngày 

tuyển 

dụng 

Ngày vào đảng Trình độ 

Chức vụ, đơn 

vị công tác 

hiện nay 

Chức danh 

quy hoạch Dự bị Chính thức 
Chuyên môn 

nghiệp vụ 

Lý 

luận 

chính 

trị Nam Nữ 

A CẤP TRƢỞNG 

I VĂN PHÕNG SỞ 

1 Lê Minh Thành 18/7/1985   35 

Xã Thường 

Thới Tiền, 

huyện Hồng 

Ngự, Đồng 

Tháp 

8/2009 21/6/2012 21/6/2013 
Đại học sư 

phạm Ngữ văn 

Trung 

cấp 

Phó Chánh 

Văn phòng Sở 

Chánh Văn 

phòng Sở 

2 
Nguyễn Thị 

Phương Khanh 
  28/01/1987 33 

Phường Hoà 

Thuận, thành 

phố Cao 

Lãnh, Đồng 

Tháp 

6/2009 22/12/2008 22/12/2009 

Đại học Công 

tác xã hội/ Đại 

học Luật 

Trung 

cấp 

Phó Chánh 

Văn phòng Sở 

Chánh Văn 

phòng Sở 

II THANH TRA SỞ 

3 
Huỳnh Bảo 

Khương 
23/02/1979   41 

Phường 6, 

thành phố 

Cao Lãnh, 

Đồng Tháp 

01/2002 24/11/2006 24/11/2007 
Đại học Công 

nghiệp 

Trung 

cấp 

Phó Chánh 

Thanh tra Sở 

Chánh Thanh 

tra Sở 



Số 

TT 
Họ và Tên 

Ngày, tháng năm sinh 
Tính 

tuổi 

đến 

năm 

2020 

Quê quán 

Ngày 

tuyển 

dụng 

Ngày vào đảng Trình độ 

Chức vụ, đơn 

vị công tác 

hiện nay 

Chức danh 

quy hoạch Dự bị Chính thức 
Chuyên môn 

nghiệp vụ 

Lý 

luận 

chính 

trị Nam Nữ 

III PHÕNG NGƢỜI CÓ CÔNG 

4 Bùi Thanh Hậu 05/9/1976   44 

Xã Hòa An, 

thành phố 

Cao Lãnh, 

Đồng Tháp 

01/2002 26/6/2006 26/6/2007 

Đại học Tin 

học/ Đại học 

Luật 

Cao 

cấp 

Phó Trưởng 

phòng, Phòng 

Người có 

công 

Trưởng phòng 

IV PHÕNG LAO ĐỘNG - VIỆC LÀM - BẢO HIỂM 

5 
Phùng Viết 

Nhiều 
18/4/1969   51 

Huyện Châu 

Thành, Đồng 

Tháp 

5/1990 26/7/2007 26/7/2008 
Thạc sĩ Quản lý 

Giáo dục 

Trung 

cấp 

Phó Trưởng 

phòng, Phòng 

Lao động - 

Việc làm - 

Bảo hiểm 

Trưởng phòng 

V PHÒNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP   

6 Châu Thị Liêu   20/7/1984 36 

Xã Tân 

Thành, huyện 

Tân Thạnh, 

Long An 

12/2007 26/7/2012 26/7/2013 Đại học Kinh tế 
Trung 

cấp 

Phó Trưởng 

phòng, Phòng 

Giáo dục nghề 

nghiệp 

Trưởng phòng 

VI PHÕNG BẢO TRỢ VÀ PHÕNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI 

7 
Trần Minh 

Hùng 
12/12/1974   47 

Xã Tịnh 

Thới, thành 

phố Cao 

Lãnh, Đồng 

Tháp 

9/1995 09/01/2003 09/01/2004 
Thạc sĩ Phương 

pháp giáo dục 

Trung 

cấp 

Phó Trưởng 

phòng, Phòng 

Bảo trợ và 

Phòng, chống 

tệ nạn xã hội 

Trưởng phòng 



Số 

TT 
Họ và Tên 

Ngày, tháng năm sinh 
Tính 

tuổi 

đến 

năm 

2020 

Quê quán 

Ngày 

tuyển 

dụng 

Ngày vào đảng Trình độ 

Chức vụ, đơn 

vị công tác 

hiện nay 

Chức danh 

quy hoạch Dự bị Chính thức 
Chuyên môn 

nghiệp vụ 

Lý 

luận 

chính 

trị Nam Nữ 

VII PHÕNG TRẺ EM - BÌNH ĐẲNG GIỚI 

8 
Lê Thị Tuyết 

Nhung 
  22/8/1978 42 

Thị trấn 

Thanh Bình, 

Thanh Bình, 

Đồng Tháp 

2/2000 09/6/2011 09/6/2012 Đại học Luật 
Trung 

cấp 

Phó Trưởng 

phòng, Phòng 

Trẻ em - Bình 

đẳng giới 

Trưởng phòng 

9 Lê Minh Thành 18/7/1985   35 

Xã Thường 

Thới Tiền, 

huyện Hồng 

Ngự, Đồng 

Tháp 

8/2009 21/6/2012 21/6/2013 
Đại học sư 

phạm Ngữ văn 

Trung 

cấp 

Phó Chánh 

Văn phòng Sở 
Trưởng phòng 

VIII BAN QUẢN LÝ NGHĨA TRANG LIỆT SĨ TỈNH 

10 Trần Hữu Hiệp 03/9/1972   48 

Xã Tân 

Khánh Đông, 

thành phố Sa 

Đéc, Đồng 

Tháp 

1991 26/3/2005 26/3/2006 
Đại học Hành 

chính 

Trung 

cấp 

Phó Trưởng 

Ban quản lý 

Nghĩa trang 

liệt sĩ Tỉnh 

Trưởng Ban 

11 
Ngô Thanh 

Tuấn 
01/01/1978   42 

Xã Hòa An, 

thành phố 

Cao Lãnh, 

Đồng Tháp 

12/2003 12/8/2009 12/8/2010 
Đại học Hành 

chính 

Trung 

cấp 

Phó Trưởng 

Ban quản lý 

Nghĩa trang 

liệt sĩ Tỉnh 

Trưởng Ban 

IX CƠ SỞ ĐIỀU TRỊ NGHIỆN 

12 
Nguyễn Văn 

Hồng 
12/5/1968   52 

Xã Tân 

Khánh Đông, 

thành phố Sa 

Đéc, Đồng 

Tháp 

7/1986 07/8/2000 07/8/2001 
Đại học Xã hội 

học 

Cao 

cấp 

Phó Giám đốc 

Cơ sở điều trị 

nghiện 

Giám đốc 



Số 

TT 
Họ và Tên 

Ngày, tháng năm sinh 
Tính 

tuổi 

đến 

năm 

2020 

Quê quán 

Ngày 

tuyển 

dụng 

Ngày vào đảng Trình độ 

Chức vụ, đơn 

vị công tác 

hiện nay 

Chức danh 

quy hoạch Dự bị Chính thức 
Chuyên môn 

nghiệp vụ 

Lý 

luận 

chính 

trị Nam Nữ 

13 Võ Đông Sơ 17/8/1970   50 

Xã Mỹ Long, 

huyện Cao 

Lãnh, Đồng 

Tháp 

02/1990 10/7/2000 10/7/2001 Đại học Kinh tế 
Trung 

cấp 

Phó Giám đốc 

Cơ sở điều trị 

nghiện 

Giám đốc 

X TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM 

14 
Nguyễn Thị 

Mỹ Hạnh 
  1977 43 

Thành phố 

Cao Lãnh, 

Đồng Tháp 

01/1999 13/9/2002 13/9/2003 

Thạc sĩ Xây 

dựng Đảng và 

Chính quyền 

Nhà nước 

Cao 

cấp 

Phó Giám 

đốc, Trung 

tâm Dịch vụ 

việc làm 

Giám đốc 

15 
Nguyễn Văn 

Vũ 
21/9/1988   32 

Xã Tân Huề, 

huyện Thanh 

Bình, Đồng 

Tháp 

02/2012 14/4/2014 14/4/2015 
Đại học Giáo 

dục thể chất 

Trung 

cấp 

Phó Giám 

đốc, Trung 

tâm Dịch vụ 

việc làm 

Giám đốc 

XI TRƢỜNG TRUNG CẤP HỒNG NGỰ 

16 Hà Thanh Long 01/01/1982   38 

Xã Thường 

Phước 2, 

huyện Hồng 

Ngự, Đồng 

Tháp 

12/2008 10/6/2013 10/6/2014 Đại học Tin học 
Trung 

cấp 

Phó Hiệu 

trưởng, 

Trường Trung 

cấp Hồng Ngự 

Hiệu trưởng 

XII TRƢỜNG TRUNG CẤP THANH BÌNH 

17 Trần Thị Hồng   15/02/1976 44 

Xã Tân Đông 

B, huyện 

Thanh Bình, 

Đồng Tháp 

6/1996 17/12/2001 17/12/2002 
Thạc sĩ Quản lý 

Giáo dục 

Trung 

cấp 

Phó Hiệu 

trưởng, 

Trường Trung 

cấp Thanh 

Bình 

Hiệu trưởng 



Số 

TT 
Họ và Tên 

Ngày, tháng năm sinh 
Tính 

tuổi 

đến 

năm 

2020 

Quê quán 

Ngày 

tuyển 

dụng 

Ngày vào đảng Trình độ 

Chức vụ, đơn 

vị công tác 

hiện nay 

Chức danh 

quy hoạch Dự bị Chính thức 
Chuyên môn 

nghiệp vụ 

Lý 

luận 

chính 

trị Nam Nữ 

XIII TRƢỜNG TRUNG CẤP THÁP MƢỜI 

18 
Đỗ Huỳnh Phy 

Luân 
17/02/1985   35 

Xã Long 

Khánh A, 

huyện Hồng 

Ngự, Đồng 

Tháp 

7/2008 18/4/2011 18/4/2012 
Đại học sư 

phạm Tin học 

Đang 

học 

Cao 

cấp 

Phó Hiệu 

trưởng, 

Trường Trung 

cấp Tháp 

Mười 

Hiệu trưởng 

B CẤP PHÓ 

I VĂN PHÕNG SỞ  

1 
Nguyễn Thị 

Lam Thùy 
  17/3/1984 36 

Thị trấn 

Tràm Chim, 

huyện Tam 

Nông, Đồng 

Tháp 

7/2009 14/4/2014 14/4/2015 
Đại học Xã hội 

học 

Trung 

cấp 

Chuyên viên, 

Văn phòng Sở 

Phó Chánh 

Văn phòng Sở 

II THANH TRA SỞ 

2 
Lê Như Kiều 

Diễm 
  09/9/1986 34 

Xã Hoà An, 

thành phố 

Cao Lãnh, 

Đồng Tháp 

12/2008 08/9/2011 08/9/2012 
Đại học Kế 

toán 

Đang 

học 

Trung 

cấp 

Thanh tra 

viên, Thanh 

tra Sở 

Phó Chánh 

Thanh tra Sở 

III PHÕNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN  

3 
Dương Thị 

Ngọc Mẫn 
  01/12/1985 35 

Xã Phong 

Mỹ, huyện 

Cao Lãnh, 

Đồng Tháp 

9/2015 22/12/2014 22/12/2014 
Đại học Tài 

chính Kế toán 

Trung 

cấp 

Chuyên viên, 

Phòng Tài 

chính Kế toán 

Phó Trưởng 

phòng 



Số 

TT 
Họ và Tên 

Ngày, tháng năm sinh 
Tính 

tuổi 

đến 

năm 

2020 

Quê quán 

Ngày 

tuyển 

dụng 

Ngày vào đảng Trình độ 

Chức vụ, đơn 

vị công tác 

hiện nay 

Chức danh 

quy hoạch Dự bị Chính thức 
Chuyên môn 

nghiệp vụ 

Lý 

luận 

chính 

trị Nam Nữ 

IV PHÕNG NGƢỜI CÓ CÔNG     

4 Võ Ngọc Minh 26/7/1968   52 

Xã Mỹ 

Xương, 

huyện Cao 

Lãnh, Đồng 

Tháp 

9/1985 15/3/2016 15/3/2017 
Đại học Xã hội 

học 

Trung 

cấp 

Chuyên viên, 

Phòng Người 

có công 

Phó Trưởng 

phòng 

5 
Lê Thị Tuyết 

Vân 
  01/01/1986 34 

Xã Tân Mỹ, 

huyện Lấp 

Vò, Đồng 

Tháp 

8/2009 18/7/2013 18/7/2014 
Đại học Công 

tác xã hội 

Trung 

cấp 

Chuyên viên, 

Phòng Người 

có công 

Phó Trưởng 

phòng 

V PHÕNG LAO ĐỘNG - VIỆC LÀM - BẢO HIỂM  

6 
Đinh Thị 

Thanh Xuân 
  02/10/1988 32 

Xã Mỹ Hiệp, 

huyện Cao 

Lãnh, Đồng 

Tháp 

01/2009 17/8/2009 17/8/2010 
Đại học Kế 

toán 

Trung 

cấp 

Chuyên viên, 

Phòng Lao 

động - Việc 

làm - Bảo 

hiểm 

Phó Trưởng 

phòng 

VI PHÕNG TRẺ EM - BÌNH ĐẲNG GIỚI 

7 Trần Ngọc Nở   15/3/1985 35 

Xã Tịnh 

Thới, thành 

phố Cao 

Lãnh, Đồng 

Tháp 

7/2009 12/12/2011 12/12/2012 
Đại học Công 

tác xã hội 

Trung 

cấp 

Chuyên viên, 

Phòng Trẻ em 

- Bình đẳng 

giới 

Phó Trưởng 

phòng 

8 
Đặng Thị Ngọc 

Ngân 
  28/12/1987 33 

Xã Mỹ An 

Hưng B, 

huyện Lấp 

Vò, Đồng 

Tháp 

8/2010 12/9/2013 12/9/2014 
Đại học Công 

tác xã hội 

Trung 

cấp 

Chuyên viên, 

Phòng Trẻ em 

- Bình đẳng 

giới 

Phó Trưởng 

phòng 



Số 

TT 
Họ và Tên 

Ngày, tháng năm sinh 
Tính 

tuổi 

đến 

năm 

2020 

Quê quán 

Ngày 

tuyển 

dụng 

Ngày vào đảng Trình độ 

Chức vụ, đơn 

vị công tác 

hiện nay 

Chức danh 

quy hoạch Dự bị Chính thức 
Chuyên môn 

nghiệp vụ 

Lý 

luận 

chính 

trị Nam Nữ 

VII PHÕNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP 

9 
Dương Quốc 

Vĩnh 

29/11/1983 

  
37 

Xã Phong 

Mỹ, huyện 

Cao Lãnh, 

Đồng Tháp 

9/2006 26/7/2012 26/7/2013 
Đại học Kế 

toán 

Trung 

cấp 

Chuyên viên, 

Phòng Giáo 

dục nghề 

nghiệp 

Phó Trưởng 

phòng 

10 
Nguyễn Văn 

Hoàng 
30/01/1988   32 

Xã Tân Hộ 

Cơ, huyện 

Tân Hồng, 

Đồng Tháp 

11/2012 11/8/2017 11/8/2018 

Đại học Kỹ 

thuật công 

nghiệp 

  

Chuyên viên, 

Phòng Giáo 

dục nghề 

nghiệp 

Phó Trưởng 

phòng 

VIII BAN QUẢN LÝ NGHĨA TRANG LIỆT SĨ TỈNH 

11 
Võ Thị Cẩm 

Quyên 
  28/8/1986 34 

Xã Mỹ Tân, 

thành phố 

Cao Lãnh, 

Đồng Tháp 

2008 10/4/2014 10/4/2015 
Đại học Kế 

toán 

Đang 

học 

Trung 

cấp 

Viên chức, 

Ban Quản lý 

Nghĩa trang 

liệt sĩ Tỉnh 

Phó Trưởng 

Ban 

IX TRUNG TÂM BẢO TRỢ XÃ HỘI TỔNG HỢP  

12 
Chung Thị Lệ 

Dung 
  01/01/1981 39 

Xã Bình 

Ninh, huyện 

Tam Bình, 

Vĩnh Long 

01/2002 21/5/2012 21/5/2013 Đại học Luật 
Trung 

cấp 

Viên chức, 

Trung tâm 

Bảo trợ xã hội 

tổng hợp 

Phó Giám đốc 

13 Lê Thanh Hiếu   06/9/1986 34 

Xã Mỹ Hiệp, 

huyện Cao 

Lãnh, Đồng 

Tháp 

10/2010 16/6/2015 16/6/2016 
Đại học Ngữ 

văn 
  

Viên chức, 

Trung tâm 

Bảo trợ xã hội 

tổng hợp 

Phó Giám đốc 



Số 

TT 
Họ và Tên 

Ngày, tháng năm sinh 
Tính 

tuổi 

đến 

năm 

2020 

Quê quán 

Ngày 

tuyển 

dụng 

Ngày vào đảng Trình độ 

Chức vụ, 

đơn vị công 

tác hiện nay 

Chức danh 

quy hoạch Dự bị Chính thức 
Chuyên môn 

nghiệp vụ 

Lý 

luận 

chính 

trị Nam Nữ 

14 Trần Văn Ngon 19/10/1989   31 

Xã Thanh 

Mỹ, huyện 

Tháp Mười, 

tỉnh Đồng 

Tháp 

10/2014 15/9/2014 15/9/2015 
Đại học Công 

tác xã hội 
  

Viên chức, 

Trung tâm 

Bảo trợ xã hội 

tổng hợp 

Phó Giám đốc 

X CƠ SỞ ĐIỀU TRỊ NGHIỆN 

15 
Nguyễn Thị 

Thu Vân 
  24/10/1986 34 

Xã Phong 

Mỹ, huyện 

Cao Lãnh, 

Đồng Tháp 

8/2010 15/4/2014 15/4/2015 

Đại học Kỹ 

thuật công 

nghiệp 

  

Viên chức, 

Cơ sở Điều trị 

nghiện 

Phó Giám đốc 

XI TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM 

16 Võ Văn Tân 12/9/1973   47 

Xã Bình 

Hàng Tây, 

huyện Cao 

Lãnh, Đồng 

Tháp 

02/1010 12/9/2013 12/9/2014 
Đại học Kế 

toán 

Trung 

cấp 

Trưởng 

phòng, Trung 

tâm Dịch vụ 

việc làm 

Phó Giám đốc 

17 
Nguyễn Văn 

Hiệp 
01/01/1977   43 

Xã Tân 

Thuận Tây, 

thành phố 

Cao Lãnh, 

Đồng Tháp 

11/2002 14/9/2010 14/9/2011 
Đại học Tin 

học 

Trung 

cấp 

Trưởng 

phòng, Trung 

tâm Dịch vụ 

việc làm 

Phó Giám đốc 

XII TRƢỜNG TRUNG CẤP HỒNG NGỰ 

18 
Nguyễn Minh 

Thức 
01/5/1982   38 

Phường Tân 

Phú Đông, 

TP. Sa Đéc, 

tỉnh Đồng 

Tháp 

10/2002 03/5/2007 03/5/2008 
Cử nhân Kế 

toán 

Trung 

cấp 

Phó Trưởng 

Phòng, 

Trường Trung 

cấp Hồng 

Ngự 

Phó Hiệu 

trưởng 



Số 

TT 
Họ và Tên 

Ngày, tháng năm sinh 
Tính 

tuổi 

đến 

năm 

2020 

Quê quán 

Ngày 

tuyển 

dụng 

Ngày vào đảng Trình độ 

Chức vụ, đơn 

vị công tác 

hiện nay 

Chức danh 

quy hoạch Dự bị Chính thức 
Chuyên môn 

nghiệp vụ 

Lý 

luận 

chính 

trị Nam Nữ 

19 Phan Thị Lài   10/5/1985 35 

Xã Bình 

Thành, huyện 

Thanh Bình, 

tỉnh Đồng 

Tháp 

10/2007 18/4/2011 18/4/2012 
Cử nhân Nuôi 

trồng thủy sản 

Trung 

cấp 

Phó Trưởng 

Phòng, 

Trường Trung 

cấp Hồng 

Ngự 

Phó Hiệu 

trưởng 

20 
Huỳnh Thị 

Tường Vi 
  12/12/1985 35 

Xã Long 

Khánh A, 

huyện Hồng 

Ngự, tỉnh 

Đồng Tháp 

9/2007 14/02/2012 14/02/2013 

Thạc sĩ Lý 

luận và 

Phương pháp 

dạy học bộ 

môn Chính trị 

Trung 

cấp 

Phó Trưởng 

Phòng, 

Trường Trung 

cấp Hồng 

Ngự 

Phó Hiệu 

trưởng 

XIII TRƢỜNG TRUNG CẤP THANH BÌNH  

21 
Phạm Hoàng 

Cảnh Em 
01/7/1974   46 

Xã Tân 

Thạnh, huyện 

Thanh Bình, 

Đồng Tháp 

6/1999 12/10/2007 12/10/2008 
Đại học sư 

phạm Toán 

Trung 

cấp 

Phó Trưởng 

phòng, 

Trường Trung 

cấp Thanh 

Bình 

Phó Hiệu 

trưởng 

22 
Trần Thanh 

Hiền 
10/01/1981   39 

Xã Thường 

Phước 1, 

huyện Hồng 

Ngự, Đồng 

Tháp 

2003 08/01/2009 08/01/2010 
Đại học Kế 

toán 

Trung 

cấp 

Phó Trưởng 

phòng, 

Trường Trung 

cấp Thanh 

Bình 

Phó Hiệu 

trưởng 

23 
Nguyễn Thái 

Thị Ánh Tuyền 
  20/5/1983 37 

Thị trấn 

Thanh Bình, 

huyện Thanh 

Bình, Đồng 

Tháp 

6/2011 10/7/2014 10/7/2015 

Đại học Công 

nghệ thực 

phẩm 

  

Phó Trưởng 

khoa, Trường 

Trung cấp 

Thanh Bình 

Phó Hiệu 

trưởng 

24 
Nguyễn Thùy 

Trang 
  16/7/1984 36 

Xã Bình 

Thành, huyện 

Thanh Bình, 

Đồng Tháp 

2009 07/02/2009 07/02/2010 
Đại học Công 

nghệ thông tin 

Trung 

cấp 

Phó Trưởng 

phòng, 

Trường Trung 

cấp Thanh 

Bình 

Phó Hiệu 

trưởng 



Số 

TT 
Họ và Tên 

Ngày, tháng năm sinh 
Tính 

tuổi 

đến 

năm 

2020 

Quê quán 

Ngày 

tuyển 

dụng 

Ngày vào đảng Trình độ 

Chức vụ, đơn 

vị công tác 

hiện nay 

Chức danh 

quy hoạch Dự bị Chính thức 
Chuyên môn 

nghiệp vụ 

Lý 

luận 

chính 

trị Nam Nữ 

25 
Phạm Thị Mỹ 

Kim 
  15/9/1987 33 

Xã Bình 

Thành, huyện 

Thanh Bình, 

Đồng Tháp 

8/2007 10/9/2012 10/9/2013 
Đại học Công 

nghệ thông tin 
  

Phó Trưởng 

phòng, Trường 

Trung cấp 

Thanh Bình 

Phó Hiệu 

trưởng 

XIV TRƢỜNG TRUNG CẤP THÁP MƢỜI  

26 
Dương Văn 

Lực 
20/5/1980   40 

Xã Tân Dân, 

Sóc Sơn, 

thành phố Hà 

Nội 

5/2009 28/9/2007 28/9/2008 Thạc sĩ kinh tế 
Trung 

cấp 

Phó Trưởng 

phòng, 

Trường Trung 

cấp  Tháp 

Mười 

Phó Hiệu 

trưởng 

27 Lê Chí Tâm 03/5/1984   36 

Xã Long 

Tiên, huyện 

Cai Lậy, 

Tiền Giang 

2010 29/5/2014 29/5/2015 Đại học Điện 
Trung 

cấp 

Phó Trưởng 

khoa, Trường 

Trung cấp 

Tháp Mười 

Phó Hiệu 

trưởng 
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SỞ LAO ĐỘNG – TB&XH 
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DANH SÁCH 

NGUỒN CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC QUY HOẠCH TRƢỞNG, PHÓ PHÕNG VÀ TƢƠNG ĐƢƠNG 

THUỘC SỞ GIAI ĐOẠN 2021 - 2026 (rà soát, bổ sung năm 2020) 

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-SLĐTBXH ngày    /9/2020 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội) 

 

Số 

TT 
Họ và Tên 

Ngày, tháng năm sinh Tuổi 

tính  

năm 

2021 

Quê quán 

Ngày 

tuyển 

dụng 

Ngày vào đảng Trình độ 

Chức vụ, 

đơn vị công 

tác hiện nay 

Chức 

danh quy 

hoạch Dự bị 
Chính 

thức 

Chuyên 

môn 

nghiệp vụ 

Lý 

luận 

Chính 

trị Nam Nữ 

A CẤP TRƢỞNG 

I VĂN PHÕNG SỞ 

1 Lê Minh Thành 18/7/1985   36 

Xã Thường Thới 

Tiền, huyện Hồng 

Ngự, Đồng Tháp 

8/2009 21/6/2012 21/6/2013 

Đại học sư 

phạm Ngữ 

văn 

Trung 

cấp 

Phó Chánh 

Văn phòng 

Sở 

Chánh 

Văn 

phòng Sở 

2 
Nguyễn Thị 

Phương Khanh 
  28/01/1987 34 

Phường Hoà 

Thuận, thành phố 

Cao Lãnh, Đồng 

Tháp 

6/2009 22/12/2008 22/12/2009 

Đại học 

Công tác 

xã hội/ Đại 

học Luật 

Trung 

cấp 

Phó Chánh 

Văn phòng 

Sở 

Chánh 

Văn 

phòng Sở 

II THANH TRA SỞ  

3 
Huỳnh Bảo 

Khương 
23/02/1979   42 

Phường 6, thành 

phố Cao Lãnh, 

Đồng Tháp 

01/2002 24/11/2006 24/11/2007 

Đại học 

Công 

nghiệp 

Trung 

cấp 

Phó Chánh 

Thanh tra Sở 

Chánh 

Thanh tra 

Sở 



Số 

TT 
Họ và Tên 

Ngày, tháng năm sinh Tuổi 

tính  

năm 

2021 

Quê quán 

Ngày 

tuyển 

dụng 

Ngày vào đảng Trình độ 

Chức vụ, 

đơn vị công 

tác hiện nay 

Chức 

danh quy 

hoạch Dự bị 
Chính 

thức 

Chuyên 

môn 

nghiệp vụ 

Lý 

luận 

Chính 

trị Nam Nữ 

III PHÕNG NGƢỜI CÓ CÔNG 

4 Bùi Thanh Hậu 05/9/1976   45 

Xã Hòa An, thành 

phố Cao Lãnh, 

Đồng Tháp 

01/2002 26/6/2006 26/6/2007 
Kỹ sư Tin 

học 
Cao cấp 

Phó Trưởng 

phòng, 

Phòng Người 

có công 

Trưởng 

phòng 

5 Võ Ngọc Minh 26/7/1968   53 

Xã Mỹ Xương, 

huyện Cao Lãnh, 

Đồng Tháp 

9/1985 15/3/2016 15/3/2017 
Đại học Xã 

hội học 

Trung 

cấp 

Chuyên viên, 

Phòng Người 

có công 

Trưởng 

phòng 

6 
Lê Thị Tuyết 

Vân 
  01/01/1986 35 

Xã Tân Mỹ, 

huyện Lấp Vò, 

Đồng Tháp 

8/2009 18/7/2013 18/7/2014 

Đại học 

Công tác 

xã hội 

Trung 

cấp 

Chuyên viên, 

Phòng Người 

có công 

Trưởng 

phòng 

IV PHÕNG TRẺ EM - BÌNH ĐẲNG GIỚI 

7 
Lê Thị Tuyết 

Nhung 
  22/8/1978 43 

Thị trấn Thanh 

Bình, Thanh 

Bình, Đồng Tháp 

2/2000 09/6/2011 09/6/2012 
Đại học 

Luật 

Trung 

cấp 

Phó Trưởng 

phòng, 

Phòng Trẻ 

em - Bình 

đẳng giới 

Trưởng 

phòng 

8 Lê Minh Thành 18/7/1985   36 

Xã Thường Thới 

Tiền, huyện Hồng 

Ngự, Đồng Tháp 

8/2009 21/6/2012 21/6/2013 

Đại học sư 

phạm Ngữ 

văn 

Trung 

cấp 

Phó Chánh 

Văn phòng 

Sở 

Trưởng 

phòng 



Số 

TT 
Họ và Tên 

Ngày, tháng năm sinh Tuổi 

tính  

năm 

2021 

Quê quán 

Ngày 

tuyển 

dụng 

Ngày vào đảng Trình độ 

Chức vụ, 

đơn vị công 

tác hiện nay 

Chức 

danh quy 

hoạch Dự bị 
Chính 

thức 

Chuyên 

môn 

nghiệp vụ 

Lý 

luận 

Chính 

trị Nam Nữ 

9 Trần Ngọc Nở   15/3/1985 36 

Xã Tịnh Thới, 

thành phố Cao 

Lãnh, Đồng Tháp 

01/1999 12/12/2011 12/12/2012 

Đại học 

Công tác 

xã hội 

Trung 

cấp 

Chuyên viên, 

Phòng Trẻ 

em - Bình 

đẳng giới 

Trưởng 

phòng 

V PHÕNG BẢO TRỢ VÀ PHÕNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI 

10 Trần Minh Hùng 12/12/1974   47 

Xã Tịnh Thới, 

thành phố Cao 

Lãnh, Đồng Tháp 

9/1995 09/01/2003 09/01/2004 

Thạc sĩ 

Phương 

pháp giáo 

dục 

Trung 

cấp 

Phó Trưởng 

phòng, 

Phòng Bảo 

trợ và Phòng, 

chống tệ nạn 

xã hội 

Trưởng 

phòng 

VI PHÕNG LAO ĐỘNG - VIỆC LÀM - BẢO HIỂM 

11 
Phùng Viết 

Nhiều 
18/4/1969   52 

Huyện Châu 

Thành, Đồng 

Tháp 

5/1990 26/7/2007 26/7/2008 

Thạc sĩ 

Quản lý 

Giáo dục 

Trung 

cấp 

Phó Trưởng 

phòng, 

Phòng Lao 

động - Việc 

làm - Bảo 

hiểm 

Trưởng 

phòng 

12 
Đinh Thị Thanh 

Xuân 
  02/10/1988 33 

Phường 1, thành 

phố Cao Lãnh, 

Đồng Tháp 

01/2009 17/8/2011 17/8/2012 
Đại học Kế 

toán 

Trung 

cấp 

Chuyên viên, 

Phòng Lao 

động - Việc 

làm - Bảo 

hiểm 

Trưởng 

phòng 



Số 

TT 
Họ và Tên 

Ngày, tháng năm sinh Tuổi 

tính  

năm 

2021 

Quê quán 

Ngày 

tuyển 

dụng 

Ngày vào đảng Trình độ 

Chức vụ, 

đơn vị công 

tác hiện nay 

Chức 

danh quy 

hoạch Dự bị 
Chính 

thức 

Chuyên 

môn 

nghiệp vụ 

Lý 

luận 

Chính 

trị Nam Nữ 

VII PHÕNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP 

13 
Dương Quốc 

Vĩnh 
29/11/1983   38 

Xã Phong Mỹ, 

huyện Cao Lãnh, 

Đồng Tháp 

9/2006 26/7/2012 26/7/2013 
Đại học Kế 

toán 

Trung 

cấp 

Chuyên viên, 

Phòng Giáo 

dục nghề 

nghiệp 

Trưởng 

phòng 

14 Châu Thị Liêu   20/7/1984 37 

Xã Tân Thành, 

huyện Tân 

Thạnh, Long An 

12/2007 26/7/2012 26/7/2013 
Đại học 

Kinh tế 

Trung 

cấp 

Phó Trưởng 

phòng, 

Phòng Giáo 

dục nghề 

nghiệp 

Trưởng 

phòng 

VIII BAN QUẢN LÝ NGHĨA TRANG LIỆT SĨ 

15 Trần Hữu Hiệp 03/9/1972   49 

Xã Tân Khánh 

Đông, thành phố 

Sa Đéc, Đồng 

Tháp 

1991 26/3/2005 26/3/2006 
Đại học 

Hành chính 

Trung 

cấp 

Phó Trưởng 

Ban quản lý 

Nghĩa trang 

liệt sĩ Tỉnh 

Trưởng 

Ban 

16 Ngô Thanh Tuấn 01/01/1978   43 

Xã Hòa An, thành 

phố Cao Lãnh, 

Đồng Tháp 

12/2003 12/8/2009 12/8/2010 
Đại học 

Hành chính 

Trung 

cấp 

Phó Trưởng 

Ban quản lý 

Nghĩa trang 

liệt sĩ Tỉnh 

Trưởng 

Ban 

IX CƠ SỞ ĐIỀU TRỊ NGHIỆN 

17 
Nguyễn Văn 

Hồng 
12/5/1968   53 

Xã Tân Khánh 

Đông, thành phố 

Sa Đéc, Đồng 

Tháp 

7/1986 07/8/2000 07/8/2001 
Đại học Xã 

hội học 

Trung 

cấp 

Phó Giám 

đốc Cơ sở 

điều trị 

nghiện 

Giám đốc 



Số 

TT 
Họ và Tên 

Ngày, tháng năm sinh Tuổi 

tính  

năm 

2021 

Quê quán 

Ngày 

tuyển 

dụng 

Ngày vào đảng Trình độ 

Chức vụ, 

đơn vị công 

tác hiện nay 

Chức 

danh quy 

hoạch Dự bị 
Chính 

thức 

Chuyên 

môn 

nghiệp vụ 

Lý 

luận 

Chính 

trị Nam Nữ 

18 Võ Đông Sơ 17/8/1970   51 

Xã Mỹ Long, 

huyện Cao Lãnh, 

Đồng Tháp 

02/1990 10/7/2000 10/7/2001 
Đại học 

Kinh tế 

Trung 

cấp 

Phó Giám 

đốc Cơ sở 

điều trị 

nghiện 

Giám đốc 

X TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM 

19 
Nguyễn Thị Mỹ 

Hạnh 
  1977 44 

Thành phố Cao 

Lãnh, Đồng Tháp 
01/1999 13/9/2002 13/9/2003 

Thạc sĩ 

Xây dựng 

Đảng và 

Chính 

quyền Nhà 

nước 

Cao cấp 

Phó Giám 

đốc Trung 

tâm Dịch vụ 

việc làm 

Giám đốc 

XI TRƢỜNG TRUNG CẤP HỒNG NGỰ 

20 Hà Thanh Long 01/01/1982   39 

Xã Thường 

Phước 2, huyện 

Hồng Ngự, Đồng 

Tháp 

12/2008 10/6/2013 10/6/2014 
Đại học 

Tin học 

Trung 

cấp 

Phó Hiệu 

trưởng, 

Trường 

Trung cấp 

Hồng Ngự 

Hiệu 

trưởng 

21 
Nguyễn Minh 

Thức 
01/5/1982   39 

Phường Tân Phú 

Đông, TP. Sa 

Đéc, tỉnh Đồng 

Tháp 

10/2002 03/5/2007 03/5/2008 
Cử nhân 

Kế toán 

Trung 

cấp 

Phó Trưởng 

Phòng, 

Trường 

Trung cấp 

Hồng Ngự 

Hiệu 

trưởng 



Số 

TT 
Họ và Tên 

Ngày, tháng năm sinh Tuổi 

tính  

năm 

2021 

Quê quán 

Ngày 

tuyển 

dụng 

Ngày vào đảng Trình độ 

Chức vụ, 

đơn vị công 

tác hiện nay 

Chức 

danh quy 

hoạch Dự bị 
Chính 

thức 

Chuyên 

môn 

nghiệp vụ 

Lý 

luận 

Chính 

trị Nam Nữ 

22 
Huỳnh Thị 

Tường Vi 
  12/12/1985 36 

Xã Long Khánh 

A, huyện Hồng 

Ngự, Đồng Tháp 

9/2007 14/02/2012 14/02/2013 

Thạc sĩ 

Quản lý 

giáo dục 

Trung 

cấp 

Phó Trưởng 

phòng, 

Trường 

Trung cấp 

Hồng Ngự 

Hiệu 

trưởng 

XII TRƢỜNG TRUNG CẤP THANH BÌNH 

23 Trần Thị Hồng   15/02/1976 45 

Xã Tân Đông B, 

huyện Thanh 

Bình, Đồng Tháp 

6/1996 17/12/2001 17/12/2002 

Thạc sĩ 

Quản lý 

Giáo dục 

Trung 

cấp 

Phó Hiệu 

trưởng, 

Trường 

Trung cấp 

Thanh Bình 

Hiệu 

trưởng 

24 
Phạm Hoàng 

Cảnh Em 
01/7/1974   47 

Xã Tân Thạnh, 

huyện Thanh 

Bình, Đồng Tháp 

6/1999 12/10/2007 12/10/2008 
Đại học Sư 

phạm Toán 

Trung 

cấp 

Phó Trưởng 

phòng, 

Trường 

Trung cấp 

Thanh Bình 

Hiệu 

trưởng 

25 Trần Thanh Hiền 10/01/1981   40 

Xã Thường 

Phước 1, huyện 

Hồng Ngự, Đồng 

Tháp 

2003 08/01/2009 08/01/2010 
Đại học Kế 

toán 

Trung 

cấp 

Phó Trưởng 

phòng, 

Trường 

Trung cấp 

Thanh Bình 

Hiệu 

trưởng 

XIII TRƢỜNG TRUNG CẤP THÁP MƢỜI 

26 
Đỗ Huỳnh Phy 

Luân 
17/02/1985   36 

Xã Long Khánh 

A, huyện Hồng 

Ngự, Đồng Tháp 

7/2008 18/4/2011 18/4/2012 
Đại học 

Tin học 

Trung 

cấp 

Phó Hiệu 

trưởng, 

Trường 

Trung cấp 

Tháp Mười 

Hiệu 

trưởng 



Số 

TT 
Họ và Tên 

Ngày, tháng năm sinh Tuổi 

tính  

năm 

2021 

Quê quán 

Ngày 

tuyển 

dụng 

Ngày vào đảng Trình độ 

Chức vụ, 

đơn vị công 

tác hiện nay 

Chức 

danh quy 

hoạch Dự bị 
Chính 

thức 

Chuyên 

môn 

nghiệp vụ 

Lý 

luận 

Chính 

trị Nam Nữ 

27 Dương Văn Lực 20/5/1980   41 

Xã Tân Dân, Sóc 

Sơn, thành phố 

Hà Nội 

5/2009 28/9/2007 28/9/2008 
Thạc sĩ 

kinh tế 

Trung 

cấp 

Phó Trưởng 

phòng, 

Trường 

Trung cấp 

Tháp Mười 

Hiệu 

trưởng 

B CẤP PHÓ            

I VĂN PHÕNG SỞ 

1 
Nguyễn Thị 

Lam Thùy 
  17/3/1984 37 

Thị trấn Tràm 

Chim, huyện 

Tam Nông, 

Đồng Tháp 

7/2009 14/4/2014 14/4/2015 
Đại học Xã 

hội học 

Trung 

cấp 

Chuyên viên, 

Văn phòng 

Sở 

Phó Chánh 

Văn phòng 

Sở 

II THANH TRA SỞ 

2 
Lê Như Kiều 

Diễm 
  09/09/1986 35 

Xã Tân Thuận 

Đông, thành phố 

Cao Lãnh, Đồng 

Tháp 

12/2008 08/9/2011 08/9/2012 
Đại học Kế 

toán 

Đang 

học 

Trung 

cấp 

Thanh tra 

viên, Thanh 

tra Sở 

Phó Chánh 

Thanh tra 

Sở 

III PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN 

3 Lê Văn Tèo 03/12/1969   52 

Xã Tân Mỹ, 

huyện Lấp Vò, 

Đồng Tháp 

8/2007 04/9/2012 04/9/2013 
Đại học 

Kinh tế 

Trung 

cấp 

Chuyên viên, 

Phòng Tài 

chính Kế 

toán 

Phó 

Trưởng 

phòng 

4 
Dương Thị 

Ngọc Mẫn 
  01/12/1985 36 

Xã Phong Mỹ, 

huyện Cao 

Lãnh, Đồng 

Tháp 

9/2015 22/12/2014 22/12/2015 

Đại học Tài 

chính Kế 

toán 

Trung 

cấp 

Chuyên viên, 

Phòng Tài 

chính Kế 

toán 

Phó 

Trưởng 

phòng 



Số 

TT 
Họ và Tên 

Ngày, tháng năm sinh Tuổi 

tính  

năm 

2021 

Quê quán 

Ngày 

tuyển 

dụng 

Ngày vào đảng Trình độ 

Chức vụ, 

đơn vị công 

tác hiện nay 

Chức 

danh quy 

hoạch Dự bị 
Chính 

thức 

Chuyên 

môn 

nghiệp vụ 

Lý 

luận 

Chính 

trị Nam Nữ 

5 Lê Kim Loan   29/10/1990 30 

Phường 3, 

Thành phố Cao 

Lãnh, Đồng 

Tháp 

10/2013 19/02/2016 19/02/2017 
Đại học Kế 

toán 
  

Chuyên viên, 

Phòng Tài 

chính Kế 

toán 

Phó 

Trưởng 

phòng 

IV PHÕNG NGƢỜI CÓ CÔNG 

6 
Lê Thị Tuyết 

Vân 
  01/01/1986 35 

Xã Tân Mỹ, 

huyện Lấp Vò, 

Đồng Tháp 

8/2009 18/7/2013 18/7/2014 

Đại học 

Công tác xã 

hội 

Trung 

cấp 

Chuyên viên, 

Phòng Người 

có công 

Phó 

Trưởng 

phòng 

7 
Cao Thùy Châu 

Uyên 
  18/3/1978 43 

Xã Mỹ An Hưng 

B, huyện Lấp Vò, 

Đồng Tháp 

02/2004     

Đại học 

Anh văn/ 

Đại học 

Kinh tế 

  

Chuyên viên, 

Phòng Người 

có công 

Phó 

Trưởng 

phòng 

V PHÕNG TRẺ EM - BÌNH ĐẲNG GIỚI 

8 Trần Ngọc Nở   15/3/1985 36 

Xã Tịnh Thới, 

thành phố Cao 

Lãnh, Đồng Tháp 

01/1999 12/12/2011 12/12/2012 

Đại học 

Công tác xã 

hội 

Trung 

cấp 

Chuyên viên, 

Phòng Trẻ 

em - Bình 

đẳng giới 

Phó 

Trưởng 

phòng 

9 
Đặng Thị Ngọc 

Ngân 
  28/12/1987 34 

Xã Mỹ An Hưng 

B, huyện Lấp Vò, 

Đồng Tháp 

8/2010 12/9/2013 12/9/2014 

Đại học 

Công tác xã 

hội 

Trung 

cấp 

Chuyên viên, 

Phòng Trẻ 

em - Bình 

đẳng giới 

Phó 

Trưởng 

phòng 

10 Đỗ Văn Chí 22/4/1986   35 

Xã An Thạnh,  

Mỏ Cày Nam, 

Bến Tre  

8/2010 19/5/2015 19/5/2016 

Đại học 

Công tác xã 

hội 

  

Chuyên viên, 

Phòng Trẻ 

em - Bình 

đẳng giới 

Phó 

Trưởng 

phòng 



Số 

TT 
Họ và Tên 

Ngày, tháng năm sinh Tuổi 

tính  

năm 

2021 

Quê quán 

Ngày 

tuyển 

dụng 

Ngày vào đảng Trình độ 

Chức vụ, 

đơn vị công 

tác hiện nay 

Chức 

danh quy 

hoạch Dự bị 
Chính 

thức 

Chuyên 

môn 

nghiệp vụ 

Lý 

luận 

Chính 

trị Nam Nữ 

VI PHÕNG BẢO TRỢ VÀ PHÕNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI 

11 
Lại Thị Mỹ 

Dung 
  02/12/1986 35 

Xã Đức Đồng, 

huyện Đức Thọ, 

tỉnh Hà Tĩnh 

6/2009 15/01/2019 15/01/2020 

Đại học 

Công tác xã 

hội 

  

Chuyên viên, 

Phòng Bảo 

trợ và Phòng, 

chống tệ nạn 

xã hội 

Phó 

Trưởng 

phòng 

12 
Nguyễn Tuấn 

Kiệt 
20/8/1988   33 

Xã Hòa Thành, 

huyện Lai Vung, 

Đồng Tháp 

8/2011 15/7/2011 15/7/2012 

Đại học 

Công tác xã 

hội 

  

Chuyên viên, 

Phòng Bảo 

trợ và Phòng, 

chống tệ nạn 

xã hội 

Phó 

Trưởng 

phòng 

VII PHÕNG LAO ĐỘNG - VIỆC LÀM - BẢO HIỂM 

13 
Đinh Thị Thanh 

Xuân 
  02/10/1988 33 

Phường 1, thành 

phố Cao Lãnh, 

Đồng Tháp 

01/2009 17/8/2011 17/8/2012 
Đại học Kế 

toán 

Trung 

cấp 

Chuyên viên, 

Phòng Lao 

động - Việc 

làm - Bảo 

hiểm 

Phó 

Trưởng 

phòng 

VIII PHÕNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP 

14 
Dương Quốc 

Vĩnh 
29/11/1983   38 

Xã Phong Mỹ, 

huyện Cao Lãnh, 

Đồng Tháp 

9/2006 26/7/2012 26/7/2013 
Đại học Kế 

toán 

Trung 

cấp 

Chuyên viên, 

Phòng Giáo 

dục nghề 

nghiệp 

Phó 

Trưởng 

phòng 



Số 

TT 
Họ và Tên 

Ngày, tháng năm sinh Tuổi 

tính  

năm 

2021 

Quê quán 

Ngày 

tuyển 

dụng 

Ngày vào đảng Trình độ 

Chức vụ, 

đơn vị công 

tác hiện nay 

Chức 

danh quy 

hoạch Dự bị 
Chính 

thức 

Chuyên 

môn 

nghiệp vụ 

Lý 

luận 

Chính 

trị Nam Nữ 

15 
Phùng Trung 

Thành 
21/4/1988   33 

Thành phố Cao 

Lãnh, Đồng 

Tháp 

11/2010 24/5/2013 24/5/2014 

Đại học sư 

phạm Vật 

lý/ Đại học 

Quản trị 

kinh doanh 

  

Chuyên viên, 

Phòng Giáo 

dục nghề 

nghiệp 

Phó 

Trưởng 

phòng 

IX BAN QUẢN LÝ NGHĨA TRANG LIỆT SĨ 

16 
Trần Thị Yến 

Oanh 
  29/10/1984 37 

Thị trấn Tràm 

Chim, huyện Tam 

Nông, Đồng Tháp 

2002 24/6/2009 24/6/2010 
Cao đẳng 

Kế toán 
  

Viên chức, 

Ban Quản lý 

Nghĩa trang 

liệt sĩ Tỉnh 

Phó 

Trưởng 

Ban 

17 
Võ Thị Cẩm 

Quyên 
  28/8/1986 35 

Xã Mỹ Tân, thành 

phố Cao Lãnh, 

Đồng Tháp 

2008 10/4/2014 10/4/2015 
Đại học Kế 

toán 

Đang 

học 

Trung 

cấp 

Viên chức, 

Ban quản lý 

Nghĩa trang 

liệt sĩ Tỉnh 

Phó 

Trưởng 

Ban 

X TRUNG TÂM BẢO TRỢ XÃ HỘI TỔNG HỢP 

18 
Chung Thị Lệ 

Dung 
  01/01/1981 39 

Xã Bình Ninh, 

huyện Tam Bình, 

Vĩnh Long 

01/2002 21/5/2012 21/5/2013 
Đại học 

Luật 

Trung 

cấp 

Viên chức, 

Trung tâm 

Bảo trợ xã 

hội tổng hợp 

Phó Giám 

đốc 

19 Lê Thanh Hiếu   06/9/1986 35 

Xã Mỹ Hiệp, 

huyện Cao Lãnh, 

Đồng Tháp 

01/2010 16/6/2015 16/6/2016 

Đại học sư 

phạm Ngữ 

văn 

  

Viên chức, 

Trung tâm 

Bảo trợ xã 

hội tổng hợp 

Phó Giám 

đốc 

20 Trần Văn Ngon 19/10/1989   32 

Xã Thanh Mỹ, 

huyện Tháp 

Mười, tỉnh Đồng 

Tháp 

10/2014 15/9/2014 15/9/2015 

Đại học 

Công tác xã 

hội 

  

Viên chức, 

Trung tâm 

Bảo trợ xã 

hội tổng hợp 

Phó Giám 

đốc 



Số 

TT 
Họ và Tên 

Ngày, tháng năm sinh Tuổi 

tính  

năm 

2021 

Quê quán 

Ngày 

tuyển 

dụng 

Ngày vào đảng Trình độ 

Chức vụ, 

đơn vị công 

tác hiện nay 

Chức 

danh quy 

hoạch Dự bị 
Chính 

thức 

Chuyên 

môn 

nghiệp vụ 

Lý 

luận 

Chính 

trị Nam Nữ 

XI CƠ SỞ ĐIỀU TRỊ NGHIỆN 

21 
Nguyễn Thị Thu 

Vân 
  24/10/1986 35 

Xã Phong Mỹ, 

huyện Cao 

Lãnh, Đồng 

Tháp 

8/2010 15/4/2014 15/4/2015 
Đại học 

Kinh tế 
  

Viên chức, 

Cơ sở Điều 

trị nghiện 

Phó Giám 

đốc 

22 
Trà Thị Ngọc 

Hạnh 
  08/3/1988 33 

Xã Tân Khánh 

Đông, thành phố 

Sa Đéc, Đồng 

Tháp 

5/2013 20/4/2010 20/4/2011 
Đại học Kế 

toán 
  

Viên chức, 

Cơ sở Điều 

trị nghiện 

Phó Giám 

đốc 

XII TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM 

23 Võ Văn Tân 12/9/1973   48 

Xã Bình Hàng 

Tây, huyện Cao 

Lãnh, Đồng 

Tháp 

02/1010 12/9/2013 12/9/2014 
Đại học Kế 

toán 

Trung 

cấp 

Trưởng 

phòng, Trung 

tâm Dịch vụ 

việc làm 

Phó Giám 

đốc 

24 
Nguyễn Văn 

Hiệp 
01/01/1977   44 

Xã Tân Thuận 

Tây, thành phố 

Cao Lãnh, Đồng 

Tháp 

11/2002 14/9/2010 14/9/2011 
Đại học Tin 

học 

Trung 

cấp 

Trưởng 

phòng, Trung 

tâm Dịch vụ 

việc làm 

Phó Giám 

đốc 

XIII TRƢỜNG TRUNG CẤP HỒNG NGỰ 

25 
Huỳnh Thị 

Tường Vi 
  12/12/1985 36 

Xã Long Khánh 

A, huyện Hồng 

Ngự, Đồng 

Tháp 

9/2007 14/02/2012 14/02/2013 

Thạc sĩ 

Quản lý 

giáo dục 

Trung 

cấp 

Phó Trưởng 

phòng, 

Trường 

Trung cấp 

Hồng Ngự 

Phó Hiệu 

trưởng 

26 Phan Thị Lài   10/5/1985 36 

Xã Bình Thành, 

huyện Thanh 

Bình, Đồng 

Tháp 

10/2007 18/4/2011 18/4/2012 

Đại học 

Nuôi trồng 

thuỷ sản 

Trung 

cấp 

Phó Trưởng 

khoa, Trường 

Trung cấp 

Hồng Ngự 

Phó Hiệu 

trưởng 



Số 

TT 
Họ và Tên 

Ngày, tháng năm sinh Tuổi 

tính  

năm 

2021 

Quê quán 

Ngày 

tuyển 

dụng 

Ngày vào đảng Trình độ 

Chức vụ, 

đơn vị công 

tác hiện nay 

Chức 

danh quy 

hoạch Dự bị 
Chính 

thức 

Chuyên 

môn 

nghiệp vụ 

Lý 

luận 

Chính 

trị Nam Nữ 

27 
Nguyễn Minh 

Thức 
01/5/1982   38 

Phường Tân Phú 

Đông, TP. Sa 

Đéc, tỉnh Đồng 

Tháp 

10/2002 03/5/2007 03/5/2008 
Cử nhân 

Kế toán 

Trung 

cấp 

Phó Trưởng 

phòng, 

Trường 

Trung cấp 

Hồng Ngự 

Phó Hiệu 

trưởng 

28 
Đặng Thanh 

Tâm 
16/12/1985   36 

Xã Tân Huề, 

huyện Thanh 

Bình, 

 Đồng Tháp 

10/2007 11/8/2016 11/8/2017 

Kỹ sư Điện 

Công 

nghiệp 

Trung 

cấp 

Phó  

Trưởng 

Khoa, 

Trường 

Trung cấp 

Hồng Ngự 

Phó Hiệu 

trưởng 

29 
Nguyễn Thị 

Thanh Loan 
  27/01/1986 35 

Xã Gia Tiến, 

huyện Gia Viễn, 

tỉnh Ninh Bình 

12/2010 10/10/2017 10/10/2018 

Kỹ sư Kỹ 

thuật công 

nghiệp 

Trung 

cấp 

Phó  

Trưởng 

phòng, 

Trường 

Trung cấp 

Hồng Ngự 

Phó Hiệu 

trưởng 

30 
Phạm Thị 

Minh Khuê 
  15/5/1988 32 

Thường Lạc, 

Hồng Ngự, 

Đồng Tháp 

01/9/20

11 
10/7/2018 10/7/2019 

Cử nhân 

Kế toán 
  

Giáo viên, 

Trường 

Trung cấp 

Hồng Ngự 

Phó Hiệu 

trưởng 

XIV TRƢỜNG TRUNG CẤP THANH BÌNH 

31 
Phạm Hoàng 

Cảnh Em 
01/7/1974   47 

Xã Tân Thạnh, 

huyện Thanh 

Bình, Đồng Tháp 

6/1999 12/10/2007 12/10/2008 
Đại học sư 

phạm Toán 

Trung 

cấp 

Phó Trưởng 

phòng, 

Trường 

Trung cấp 

Thanh Bình 

Phó Hiệu 

trưởng 



Số 

TT 
Họ và Tên 

Ngày, tháng năm sinh Tuổi 

tính  

năm 

2021 

Quê quán 

Ngày 

tuyển 

dụng 

Ngày vào đảng Trình độ 

Chức vụ, 

đơn vị công 

tác hiện nay 

Chức 

danh quy 

hoạch Dự bị 
Chính 

thức 

Chuyên 

môn 

nghiệp vụ 

Lý 

luận 

Chính 

trị Nam Nữ 

32 
Nguyễn Thái 

Thị Ánh Tuyền 
  20/5/1983 38 

Thị trấn Thanh 

Bình, huyện 

Thanh Bình, 

Đồng Tháp 

6/2011 10/7/2014 10/7/2015 

Đại học 

Công nghệ 

thực phẩm 

  

Phó Trưởng 

khoa, Trường 

Trung cấp 

Thanh Bình 

Phó Hiệu 

trưởng 

33 
Trần Thanh 

Hiền 
10/01/1981   40 

Xã Thường 

Phước 1, huyện 

Hồng Ngự, 

Đồng Tháp 

2003 08/01/2009 08/01/2010 
Đại học Kế 

toán 

Trung 

cấp 

Phó Trưởng 

phòng, 

Trường 

Trung cấp 

Thanh Bình 

Phó Hiệu 

trưởng 

34 
Nguyễn Thùy 

Trang 
  16/7/1984 37 

Xã Bình Thành, 

huyện Thanh 

Bình, Đồng 

Tháp 

6/2009 07/02/2009 07/02/2010 

Đại học 

Công nghệ 

thông tin/ 

Đại học Kế 

toán 

Trung 

cấp 

Phó Trưởng 

phòng, 

Trường 

Trung cấp 

Thanh Bình 

Phó Hiệu 

trưởng 

35 
Phạm Thị Mỹ 

Kim 
  15/9/1987 34 

Xã Bình Thành, 

huyện Thanh 

Bình, Đồng 

Tháp 

8/2007 10/9/2012 10/9/2013 

Đại học 

Công nghệ 

thông tin 

  

Phó Trưởng 

phòng, 

Trường 

Trung cấp 

Thanh Bình 

Phó Hiệu 

trưởng 

36 
Châu Văn 

Nhiệm 
06/5/1988   33 

Xã Tân Thành, 

huyện Tân 

Thạnh, Long An 

8/2011 11/11/2014 11/11/2015 

Đại  học 

Giáo dục 

thể chất 

  

Viên chức, 

Trường 

Trung cấp 

Thanh Bình 

Phó Hiệu 

trưởng 



Số 

TT 
Họ và Tên 

Ngày, tháng năm sinh Tuổi 

tính  

năm 

2021 

Quê quán 

Ngày 

tuyển 

dụng 

Ngày vào đảng Trình độ 

Chức vụ, 

đơn vị công 

tác hiện nay 

Chức 

danh quy 

hoạch Dự bị 
Chính 

thức 

Chuyên 

môn 

nghiệp vụ 

Lý 

luận 

Chính 

trị Nam Nữ 

XV TRƢỜNG TRUNG CẤP THÁP MƢỜI 

37 Lê Chí Tâm 03/05/1984   41 

Xã Tân Thành, 

huyện Tân 

Thạnh, Long An 

11/2010 29/5/2014 29/5/2015 

Đại học 

Điện Công 

nghiệp 

Trung 

cấp 

Phó Trưởng 

khoa, Trường 

Trung cấp 

Tháp Mười 

Phó Hiệu 

trưởng 

38 Dương Văn Lực 20/5/1980   41 

Xã Tân Dân, 

Sóc Sơn, Hà 

Nội 

5/2009 28/9/2007 28/9/2008 
Thạc sĩ 

kinh tế 

Trung 

cấp 

Phó Trưởng 

phòng, 

Trường 

Trung cấp 

Tháp Mười 

Phó Hiệu 

trưởng 

39 
Nguyễn Hòa 

Thuận 
28/12/1984   37 

Xã Phú An, 

huyện Phú Tân, 

tỉnh An Giang 

2010 19/11/2014 19/11/2015 

Thạc sĩ 

ngành lý 

luận và 

phương 

pháp dạy 

học bộ môn 

chính trị 

Trung 

cấp 

Phó Trưởng 

phòng, 

Trường 

Trung cấp 

Tháp Mười 

Phó Hiệu 

trưởng 
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